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THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI  

DAO ĐỎ VÀ DAO ÁO DÀI Ở HÀ GIANG 

Tóm tắt: Hà Giang hiện có hai nhóm người Dao lớn là Dao Đỏ 

và Dao Áo dài, sống chủ yếu ở huyện Hoàng Su Phì và Vị 

Xuyên. Trong đời sống tâm linh của họ, việc thực hành thờ cúng 

tổ tiên đóng vai trò quan trọng. Người Dao không cúng theo 

ngày giỗ mà cúng tổ tiên (mời về dự) vào các dịp lễ tết, lúc gia 

đình có việc đại sự hay cần đến sự phù hộ, che chở của tổ tiên… 

Từ xa xưa, lễ tết lớn nằm trong danh sách các ngày cúng trong 

năm không thể bỏ qua là: Tết Nguyên đán, Thanh minh, rằm 

tháng bảy, cuối năm. Trong các lễ tết này, các nhóm Dao cúng 

cấp tổ tiên có sự tương đồng và khác biệt. Trong bối cảnh xã hội 

mới, việc thực hành thờ cúng tổ tiên là điểm nối giữa truyền 

thống và hiện đại, đồng thời cũng có sự biến đổi nhất định. 

Từ khóa: Người Dao; Dao Đỏ; Dao Áo dài; Hà Giang; thờ 

cúng tổ tiên. 

Dẫn nhập 

Người Dao có số dân đứng hàng thứ 9 trong số 54 dân tộc ở Việt 

Nam, với 891.151 người [Tổng cục thống kê, 2020: 43]. Họ phân bố 

chủ yếu ở hầu khắp các tỉnh miền núi và trung du miền Bắc, trong đó 

đông nhất là ở tỉnh Hà Giang (127.181 người) [Tổng cục thống kê, 

2020: 62]. Hà Giang hiện có bốn nhóm Dao gồm: Dao Đỏ (tức Dao 

Đại Bản hay Mán Tả Pan), Dao Áo dài (Dao Chàm), Dao Tiền và Dao 

Quần trắng. Trong đó, hai nhóm lớn là Dao Đỏ và Dao Áo dài, sống 

chủ yếu ở huyện Hoàng Su Phì, huyện Vị Xuyên.  

                                           
 Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

Bài viết là một phần kết quả của Đề tài độc lập cấp Bộ niên khóa 2020-2022 của 

Viện Nghiên cứu Văn hóa: Thực hành nghi lễ của người Dao ở Hà Giang hiện nay  

do PGS.TS. Phạm Văn Dương làm chủ nhiệm đề tài. 
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Nghiên cứu về người Dao nói chung và nghi lễ của các ngành Dao 

khá phong phú, đa dạng, được các tác giả quan tâm ở nhiều khía cạnh 

khác nhau. Ở khía cạnh tôn giáo, tín ngưỡng, có thể kể đến các nghiên 

cứu của Vương Duy Quang với bài viết “Tín ngưỡng, tôn giáo của 

người Dao ở Việt Nam” (2009). Trong bài viết này, tác giả đã trình 

bày các hoạt động tín ngưỡng nổi bật của người Dao nói chung là: thờ 

cúng tổ tiên, lễ cấp sắc, và những tín ngưỡng liên quan đến nông 

nghiệp. Các tác giả Đàm Thị Uyên và Ngô Thị Lan Anh có bài viết 

“Tín ngưỡng, tôn giáo của người Dao ở Cao Bằng” (2014). Qua bài 

viết, nhóm tác giả đã chỉ ra những giá trị cần được bảo tồn và phát 

huy, cũng như những hạn chế cần khắc phục trong đời sống tín 

ngưỡng, tôn giáo của người Dao ở Cao Bằng qua việc tổ chức lễ Chẩu 

đáng, lễ Nhiàng chầm đao (tết nhảy), lễ cấp sắc. 

Người Dao ở Hà Giang đã có một số công trình đề cập. Cuốn Văn 

hóa truyền thống người Dao Hà Giang (1999) của Phạm Quang Hoan 

và Hùng Đình Quý đã phản ánh diện mạo của người Dao ở Hà Giang 

tương đối toàn diện, nội dung phong phú, đề cập đến các vấn đề như 

dân số, nguồn gốc lịch sử, phân loại các ngành Dao, các hình thái kinh 

tế, phong tục, tôn giáo tín ngưỡng, nhưng chưa trình bày rõ thờ cúng 

tổ tiên trong các lễ tết. Cuốn Các dân tộc ở Hà Giang (2004) của Lê 

Duy Đại và Triệu Đức Thanh có bài giới thiệu khái quát về người Dao 

ở Hà Giang nói chung về tên gọi, kinh tế, phong tục, tôn giáo tín 

ngưỡng. Nhóm Dao Áo dài với tục thờ cúng tổ tiên trong tương quan 

với ngôi nhà khi mới được dựng được trình bày trong bài viết “Tập 

tục, tín ngưỡng liên quan đến dựng nhà của người Dao Áo dài tỉnh Hà 

Giang” (2011) và được giới thiệu khái quát trong cuốn Nhà ở của 

người Dao Áo dài tỉnh Hà Giang (2013) của Phạm Minh Phúc. Các 

tác giả Nguyễn Xuân Trường, Mai Thu Hà trong bài viết “Giữ gìn và 

khai thác giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Dao ở thôn Lùng Tao, 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, phục vụ phát triển du lịch” (2013) đề 

cập đến một số giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể nhằm phục vụ 

phát triển du lịch cộng đồng của người Dao Áo dài ở thôn Lùng Tao, 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đề tài cấp Quốc gia Nghiên cứu xây 

dựng chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 
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độc đáo (tiêu biểu) của dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Hà Giang (2021) đã nêu các giá trị văn hóa truyền thống độc 

đáo của các dân tộc thiểu số và đề xuất các chính sách bảo tồn, phát 

huy các giá trị đó, v.v... Có thể nói, hiện vẫn thiếu những nghiên cứu 

mang tính chuyên biệt về việc thực hành thờ cúng tổ tiên trong các dịp 

lễ tết trong năm ở gia đình của người Dao Đỏ và Dao Áo dài ở Hà 

Giang. Chính vì vậy, khi thực hiện nghiên cứu: Thực hành nghi lễ của 

người Dao ở Hà Giang hiện nay, chúng tôi đã khảo cứu bằng phương 

pháp phỏng vấn sâu về thờ cúng tổ tiên của hai nhóm người Dao nói 

trên ở huyện Vị Xuyên và huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.  

1. Quan niệm về thờ cúng tổ tiên của người Dao Đỏ và Dao Áo dài 

Như nhiều dân tộc khác ở nước ta, với quan niệm con người có linh 

hồn (vần – Dao Đỏ, phừn hòn – Dao Áo dài) và có một thế giới riêng 

của các linh hồn đó, nên người Dao cũng thờ cúng ma tổ tiên (chà 

phìn miến theo tiếng Dao Đỏ, tiếng Dao Áo dài là piêu bụ hoặc piao 

mảm). Thờ cúng tổ tiên là một việc quan trọng trong gia đình người 

Dao, nhằm giáo dục, nhắc nhở con cháu luôn hướng về tổ tiên, cội 

nguồn, giữ gìn truyền thống gia tộc, dòng họ. Tổ tiên là loại ma lành 

phù hộ con cháu. Tuy nhiên, nếu không thờ cúng cẩn thận, tổ tiên 

cũng có thể bắt tội, làm con cháu ốm đau, bệnh tật.  

Người Dao ở Hà Giang coi ma tổ tiên là ma của những người thân 

trong gia đình đã qua đời. Họ thường thờ tổ tiên chín đời, nhưng số 

đời được thờ cũng có sự khác nhau tùy theo từng nhóm Dao, từng 

dòng họ. Như: họ Triệu (Dao Đỏ ở xã Hồ Thầu, Hoàng Su Phì) thờ 

bảy đời; họ Đặng (Dao Áo dài ở xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên) thờ 

năm đời... Cũng tùy từng nghi lễ mà mời bao nhiêu đời xuống dự. 

Trong các nghi lễ lớn thì mời nhiều đời hơn các nghi lễ nhỏ. “Những 

lễ cúng mời sáu đời là lễ cấp sắc hay đám ma to. Đám ma nhỏ thì chỉ 

mời đến bốn đời. Các lễ cúng trong gia đình như tết cũng chỉ cần mời 

bốn đời” (thầy cúng Phàn Tà Mành)1.  

Với những người đi ở rể thì việc thờ cúng tổ tiên có sự khác biệt 

giữa các nhóm Dao cũng như hình thức ở rể. Những người Dao Đỏ đi 

ở rể mải tán/ mải gai (ở rể vĩnh viễn/ở rể đời) thì sẽ chuyển họ của 

mình sang họ của nhà vợ và làm lễ nhập vào tổ tông bên nhà vợ. Khi 
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đó, người con trai đi ở rể sẽ không nhận được tài sản từ nhà mình 

nhưng sẽ thừa hưởng gia sản bên nhà vợ và có trách nhiệm thờ cúng tổ 

tiên nhà vợ. Con cái cũng mang họ vợ và thờ cúng tổ tiên nhà mẹ. 

Trong trường hợp này, bố mẹ đẻ của người ở rể mất thì người con rể 

đó được phép thờ cúng bố mẹ đẻ của mình nhưng chỉ được một đời 

người đó. Hết đời mình thì con cháu của mình không thờ nữa. Trong 

nhà của người Dao chỉ có một bàn thờ, nên người ở rể thờ bố mẹ đẻ 

thì họ được phép mời ma bố mẹ nhập vào bàn thờ tổ tông của nhà vợ. 

Trường hợp ở rể chấu làng (ở rể có thời hạn), người con trai nhận 

được tài sản từ nhà mình thì họ thờ cúng tổ tiên cả hai bên gia đình.  

Với người Dao Áo dài ở Cao Bồ, sau khi ở rể, người con rể đó 

cũng thờ cúng tổ tiên của hai bên. Khác với Dao Đỏ cấp sắc cả hai vợ 

chồng thì Dao Áo dài chỉ cấp sắc cho con trai và thường cấp sắc trước 

khi lấy vợ. Do vậy, khi đi ở rể, trong lễ cưới của người Dao Áo dài 

không “cắt khẩu” ở bàn thờ tổ tiên nhà mình như khi người con gái đi 

lấy chồng. Đến nhà vợ/chồng thì những người này lại “nhập khẩu” 

vào bàn thờ tổ tiên của vợ/chồng. Do vậy, người ở rể Dao Áo dài vẫn 

đi lại thờ cúng tổ tiên hai bên.  

Trường hợp không ở rể nhưng bố mẹ vợ mất mà không có con trai 

thờ phụng, người chồng sẽ có trách nhiệm thờ phụng hương hỏa nhà 

vợ. Việc thờ cúng này cũng chỉ dừng lại trong phạm vi một đời, không 

liên quan tới các thế hệ con cháu. Trường hợp được cho làm con nuôi 

cũng được phép thờ bố mẹ đẻ nhưng chỉ cúng một đời.  

Bàn thờ tổ tiên tiếng Dao Đỏ gọi là miền tìa, còn Dao Áo dài gọi là 

gòng hòm được coi là nơi tôn nghiêm, linh thiêng nhất trong nhà, 

thường được đặt ở gian giữa nhà. Đồng bào Dao quan niệm, đó là nơi 

cư ngụ của tổ tiên của dòng họ, nơi con cháu thể hiện lòng thành kính, 

tưởng nhớ đến cha ông. Các nhóm Dao Đỏ thường đặt bàn thờ tổ tiên 

đối diện với cửa chính, khi xoay bàn thờ thì cũng mở cửa theo hướng 

mới của bàn thờ. Nhà ông Triệu Chòi Quấy trước kia để bàn thờ đối 

diện với cửa chính đi ra đường. Sau một thời gian, nhà ông xoay lại 

bàn thờ ở hướng ngược lại, đối diện là cửa mở nhìn ra hướng núi. Còn 

nhóm Dao Áo dài đặt bàn thờ tổ tiên ở góc trái kể từ cửa chính vào.  
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Vị trí của bàn thờ tổ tiên đóng vai trò quan trọng trong gia đình. 

Nếu bố trí sai vị trí, hướng bàn thờ sẽ khiến gia chủ gặp một số vấn đề 

như: ốm đau, mất mùa, gặp nhiều xui xẻo… Có gia đình sau khi thấy 

nhà mình thời gian gần đây không thuận lợi, có người ốm, gia súc, gia 

cầm hay bị chết vô cớ, ruộng đồng cây không thu hoạch tốt… họ đi 

bói thì được biết, ma tổ tiên không muốn ở vị trí đó. Do vậy, khi bói 

được vị trí mới, nằm ngoài nhà mình thì họ đã dựng một ngôi nhà mới 

và di chuyển bàn thờ đến ngôi nhà đó. Tuy vậy, trong mấy năm, họ 

thấy cũng không cải thiện nhiều lắm, đi bói thì được biết, ma tổ tiên 

muốn về nhà cũ nên họ lại di chuyển lại bàn thờ về nhà cũ. Hay như 

nhà của anh Triệu Là Cáo2 dựng thêm một ngôi nhà mới, to, đẹp ngay 

tại mặt đường cái trên đường vào bản. Nhà anh đã di chuyển bàn thờ 

lên ngôi nhà mới đó. “Sau khi ở khoảng một năm, gia đình có người 

ốm đau bệnh tật, làm gì mất cái ấy. Năm ấy kinh tế tụt xuống, lúa 

trồng toàn không có hạt, chim chuột phá nhiều. Trâu bò, lợn nuôi mãi 

không lớn, lợn chỉ còn bộ xương. Gà nuôi nhiều, nhưng không phải 

dịch mà nó cứ chết dần dần. Nhà thì có bố mẹ ốm. Em đi thì ngã xe 

suốt. Làm gì cũng không xuôi được. Hỏi thầy bói thì họ bảo là tổ tiên 

không muốn ở đây, không ở được nên lại chuyển bàn thờ đi” (anh 

Triệu Là Cáo tâm sự).  

Bố trí bàn thờ tổ tiên của người Dao khá đơn giản. Trên bàn thờ, 

chính giữa là bát hương. Phía trước đặt một chén nước. Vào những dịp 

cúng lễ thì có bày thêm năm chén rượu, bát gạo… Nếu chủ nhà là thầy 

cúng thì ở các ngăn phía dưới bàn thờ tổ tiên người ta thường để sách 

cúng, sách xem ngày lành tháng tốt và các dụng cụ phục vụ cho việc 

cúng bái như: trống, chiêng, chũm chọe, tranh ảnh, kiếm... Trên bàn 

thờ của người Dao Áo dài thường để các nhuần, là những cuộn giấy 

xoắn dài (giấy trắng cuộn bên trong là ba đoạn hương, gạo). Nhuần 

được làm trong lễ cúng sức khoẻ, lễ giải hạn, đám ma hoặc trong lễ 

cấp sắc... Khi gặp khó khăn, bệnh tật, bói ra đến hạn… thì họ sẽ cúng 

cầu xin tổ tiên giúp, cầu tài lộc. Trong lễ, thầy cúng làm nhuần như là 

bản giao ước để ma tổ tiên phù hộ, quản lý. Sau mấy năm, gia đình 

làm lễ tạ ơn thì mới bỏ đi. Khi chưa làm lễ tạ ơn thì nhuần luôn đặt ở 

trên bàn thờ.  
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Là khu vực linh thiêng nên người Dao kiêng cho những sản phụ 

đang ở cữ đến gần bàn thờ, kiêng phụ nữ (nhất là khách) duỗi hai 

chân ngồi đối diện với bàn thờ. Các dịp lễ tết, lễ cúng thường có 

khấn báo tổ tiên để tổ tiên phù hộ và giúp đỡ, như: chọn đất làm nhà, 

đi chặt cây làm nhà, vào nhà mới… Việc thờ cúng tổ tiên thường là 

do chủ gia đình hoặc con trai trưởng chủ trì. Nếu nhà không có đàn 

ông thì đến ngày lễ tết, cúng lễ cũng phải nhờ đàn ông khác trong họ 

đến cúng. 

Khi ra ở riêng, gia chủ lập một bàn thờ tổ tiên mới. Nhóm Dao Đỏ 

thường ở trong nhà mới một thời gian thấy không có bệnh tật hoặc 

không xảy ra sự cố rủi ro gì mới lập bàn thờ cúng tổ tiên. Nhóm Dao 

Áo dài thường dựng bàn thờ và cúng tổ tiên ngay hôm vào nhà mới. 

Cũng có người vào ở một vài tháng mới lập bàn thờ.  

Bàn thờ tổ tiên được người Dao chuẩn bị rất công phu. Trước tiên, 

gỗ để làm bàn thờ phải chọn cây tươi tốt, thường là cây mà họ đã nhận 

biết một thời gian. Cây không bị sâu mục, không bị sét đánh. Sau đó, 

họ đi xem ngày để chọn ngày chặt cây, làm bàn thờ và cúng lập bàn 

thờ. Với bàn thờ tổ tiên, thường người ta mời thợ đến nhà làm để tránh 

bị lẫn gỗ. Trong quá trình làm, kiêng không được bước qua gỗ. Người 

Dao cũng có quy định, ngọn của cây luôn phải hướng lên trên, không 

được làm lộn ngược lại. Gỗ thường dùng để làm bàn thờ là gỗ của cây 

ít rụng lá như sao mộc, thông, dổi, xoan rừng…  

Khi chọn được ngày tốt, phù hợp với gia chủ, gia chủ sẽ làm lễ mời 

tổ tiên về bàn thờ. Lễ vật cúng chính là con gà trống, đã biết gáy, 

không được dùng gà trắng. Tro để trong bát hương thường là tro gỗ vỏ 

cây quế, lõi ngô hoặc vỏ trấu nếp sạch cho vào chảo đốt rồi sàng sạch. 

Ngoài tro, trong bát hương có nhà đặt một hào tiền bạc “gọi là để ổn 

định” nhưng cũng có nhà không đặt gì. Bát hương đặt cố định, kiêng 

không xê dịch. Trên bàn thờ hằng ngày chỉ có bát hương và chén 

nước. Khi thắp hương, trước đây người Dao lấy vỏ cây hương, giờ lấy 

hương của người Dao làm bẻ từng đoạn đốt lên rồi đặt ngang trên bát 

hương. Vào dịp Tết, một số nhà đặt ống trúc ở hai bên thành bàn thờ 

để thắp hương que.  



Vũ Thị Thanh Tâm. Thờ cúng tổ tiên trong gia đình của người Dao Đỏ...   61 

 

Ngoài các dịp lễ, tết, người Dao thường thắp hương tại bàn thờ gia 

tiên vào mồng một, 15 hằng tháng. Tuy nhiên, có người có quy luật 

thắp hương riêng. “Tháng giêng, thắp hương ngày ba lần vào mồng 1, 

2, 3; ngày rằm thì thắp một lần. Tháng bảy thắp vào ngày rằm. Tháng 

mười cũng thắp vào ngày rằm cho những người làm lễ cấp sắc. Tháng 

mười hai thắp dịp cúng cuối năm”, ông Đặng Văn Quân3 cho biết. 

Ông Triệu Chòi Quyên4 lại có quan điểm: “Từ xưa đến nay, khi thắp 

hương cho tổ tiên bình thường là cứ mồng một, ngày rằm các tháng. 

Không cần lễ vật, chỉ thắp hương với thay một chén nước trắng”. Khi 

thắp hương, người Dao rót chén nước mời tổ tiên. Có người dùng 

nước suối, có người dùng nước chè. Người Dao Áo dài ở Cao Bồ, có 

nhà dùng nước gạo rang cháy để mời tổ tiên. Gạo sau khi rang lên hơi 

cháy vàng thì đổ nước sôi vào ngâm.  

2. Một số nghi lễ cúng tổ tiên trong năm 

Với người Dao, sau khi chết, linh hồn của họ được đưa về quê cha 

đất tổ nhưng vẫn có mối liên hệ với con cháu. Tổ tiên vẫn phải làm ăn 

sinh hoạt như người ở trần thế, có thể chăm sóc bảo vệ con cháu nên 

con cháu cần cúng cung cấp những thứ cần thiết cho sinh hoạt hằng 

ngày của tổ tiên hoặc thỉnh cầu (hểu) để tổ tiên phù hộ trong việc làm 

ăn và gìn giữ sức khỏe. Hầu như các nhóm Dao ở Hà Giang đều cúng 

tổ tiên vào các dịp tết, lễ.  

Mối liên hệ bền chặt và tôn kính giữa con cháu đối với tổ tiên được 

thể hiện qua các nghi lễ thờ cúng. Người Dao không có tục cúng theo 

ngày giỗ của người chết mà cúng (mời về dự) vào các dịp lễ tết, lúc 

gia đình có việc đại sự hay cần đến sự phù hộ, che chở của tổ tiên… 

Nghi thức thờ cúng tổ tiên thường do người đàn ông thực hiện. Một số 

nghi lễ yêu cầu phải mời thầy cúng khác họ về làm lễ. 

2.1. Cúng tổ tiên vào dịp Tết  

Người Dao quan niệm, Tết là dịp để cả gia đình nghỉ ngơi, sum họp 

sau một năm lao động vất vả, và cũng là để báo với tổ tiên thành quả 

lao động sản xuất, mọi chuyện vui, buồn xảy ra trong năm. Ngay từ 

giữa tháng chạp, cả gia đình cùng tập trung thu dọn nhà cửa, làm sạch 

cỏ xung quanh nhà. Họ mong muốn đầu năm mới, xung quanh nhà 
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phải thật sạch sẽ, cây cỏ được phát quang, các đồ vật trong nhà được 

lau dọn để đón những điều may mắn đầu năm và tiễn điều xấu ra khỏi 

nhà. Trong những công việc đó, quan trọng nhất là dọn dẹp và trang 

trí bàn thờ tổ tiên. Đây thường là công việc của người đàn ông trong 

gia đình, còn người phụ nữ sẽ chuẩn bị đồ lễ để cúng Tết.  

Trang trí bàn thờ là công việc quan trọng, nhất định phải làm khi 

đón năm mới. Vào những ngày cuối cùng của năm cũ, người già, trẻ 

nhỏ trong nhà cùng nhau cắt giấy màu để trang trí bàn thờ thật đẹp, 

tạo điểm nhấn cho cả ngôi nhà, thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên. 

Những người khéo tay hơn sẽ cắt được nhiều hoa văn có độ khó cao 

hoặc cắt chữ… để dán trước bàn thờ, cửa chính, cửa bếp và các vật 

dụng… với mong muốn tất cả mọi thứ trong gia đình cùng gia chủ đón 

Tết. Người ta cũng dán thêm ít tiền giấy lên cái cày, con dao, cái cuốc, 

chuồng lợn, chuồng gà... đã một năm cùng làm lụng vất vả với gia chủ 

để có được mùa màng bội thu. Mỗi gia đình người Dao đều có cách 

trang trí bàn thờ riêng, theo những cách khác nhau, cầu mong sang 

năm mới sẽ được phù hộ làm ăn phát đạt, may mắn và sức khỏe cho 

gia chủ.  

“Tết phải trang trí bàn thờ khác ngày bình thường. Lấy giấy đỏ 

hoặc giấy bản, giấy cúng cắt các hoa văn. Mình tự cắt chứ không đi 

mua. Mỗi người tự cắt một kiểu hoa văn. Ngày 30 Tết dán cho đến 

rằm thì đốt. Dán hết các nơi, giữa cửa ra vào, các cửa nhà, chuồng gà, 

bếp, bồ thóc dán hết. Dán để đánh dấu mọi thứ đều ăn tết, đều có tết” 

anh Triệu Tà Pú5 cho biết. Với người Dao Áo dài thì “Dán giấy trước 

bàn thờ từ rằm tháng giêng, đến cuối năm bỏ đi. Một năm cắt một lần. 

Chỉ cắt bằng giấy đỏ. Đây là cắt chữ “Tam thiên hồ lô” (PVS ông 

Đặng Văn Quân6).  

Mọi việc phải được làm tươm tất trước ngày 30 Tết, vì ngày cuối 

năm cả gia đình đều phải tập trung để chuẩn bị các công việc cho năm 

mới. Với những gia đình tự chuẩn bị vàng mã thì họ lấy giấy bản màu 

trắng, rồi đóng ấn vàng mã. Ngoài ra, họ còn chuẩn bị đồ cúng tết, 

thực phẩm cho tết, làm bánh chưng gù đặc trưng của người Dao, bánh 

đường, hoặc bánh nếp gói trong lá chít thịt lợn…. 



Vũ Thị Thanh Tâm. Thờ cúng tổ tiên trong gia đình của người Dao Đỏ...   63 

 

Trong những ngày tết, bàn thờ mỗi nhà người Dao Đỏ đều có 

miếng thịt lợn khô treo, loại thịt ba chỉ, có cả xương. Còn mâm lễ 

cúng tổ tiên gồm: gà luộc, bánh dày, bánh chưng, hoa quả, rượu, bánh 

kẹo. Sau đó họ đốt giấy tiền, vàng mã, cầu mong một năm mới nhiều 

tài lộc, cuộc sống sung túc làm ăn thuận hòa.  

Xông nhà đầu năm là nét văn hóa truyền thống vẫn được người 

Dao Đỏ duy trì. Họ mời người phù hợp với gia chủ về tuổi tác, lối 

sống… đến xông để lấy may cho cả năm. Khách đến xông nhà chúc 

tết chủ nhà một năm an khang thịnh vượng rồi thắp hương ở bàn thờ 

tổ tiên, cửa chính và bếp để cầu chúc gia chủ sức khỏe và những điều 

tốt lành, may mắn trong năm mới. Thường thì tục xông nhà diễn ra 

vào buổi sáng. Khách đến xông nhà được gia chủ mời ăn bữa cơm 

thay cho lời cảm ơn.  

Với người Dao Áo dài, từ phút giao thừa trở đi, họ kiêng người lạ 

vào làng và đến các gia đình vì sợ họ làm phật ý các ma. Sáng sớm 

mồng 1, từng nhà làm lễ “mở cửa”. Sau khi vệ sinh cá nhân, sắp lễ lên 

bàn thờ cho đầy đủ, đến giờ cúng đã được chọn, người Dao Áo dài 

tiến hành lễ cúng. Mỗi nhà có một giờ cúng khác nhau, hợp với mệnh 

gia chủ. Nếu nhà có người làm thầy cúng thì có thể tự cúng cho mình 

được. Nếu không thì hẹn trước thầy cúng trong làng đến làm lễ giúp. 

Thầy cúng này sẽ cúng luôn các lễ trong năm cho gia chủ. Thường 

thầy cúng được chọn cũng phải hợp với gia chủ. Do vậy, trong một 

ngày, một thầy có thể làm lễ cho nhiều nhà. Như ông Đặng Văn 

Quân7, có năm ông làm lễ mở cửa cho khoảng năm, sáu nhà, có năm 

chỉ có hai, ba nhà.  

Lễ vật cúng “mở cửa” cũng tùy gia chủ chuẩn bị. Có gia chủ lễ 

vật có gà, trứng (sống hoặc chín), quả, bánh đường. Nhưng cũng có 

gia chủ không cúng gà, trứng mà thay bằng thịt lợn. Lễ cúng diễn ra 

trong khoảng ba mươi phút. Họ còn đến chỗ máng nước thắp ba nén 

hương, đốt giấy vàng mã cho ma quản lý nước, và xin ít nước vào 

bình đun nước để mang và đun lên đổ vào trong gạo rang hoặc pha 

chè để rót nước ở bàn thờ tổ tiên. Khi lấy nước họ cũng ước lượng 

nước đổ vào cùng một bình, nếu năm nay lượng nước nhiều hơn năm 

trước thì người ta cho rằng năm đó trời mưa nhiều hơn năm cũ và 
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ngược lại. Trên cơ sở đó, họ tính toán mùa vụ nông nghiệp năm mới 

cho thích hợp. 

Tuy cùng là Dao Áo dài nhưng người Dao ở xã Thông Nguyên 

(Hoàng Su Phì) thì lại có phong tục “Mồng một Tết, gia chủ không 

cúng cho gia đình mình, kể cả làm thầy cúng. Phải mời người khác 

đến cúng. Riêng tổ tiên thì mình không cúng được. Ngày xưa bảo là 

mình không làm được việc nhà, không cúng được cho mình. Lễ vật 

cúng tết thường là bánh đường, rau sống cả gốc” thầy cúng Phàn Tà 

Mành8 nói.  

Sau lễ mở cửa, mỗi gia đình trong làng đều cử một người nam giới 

đại diện cho gia đình đến miếu làng thắp hương, làm lễ. Trong mỗi 

làng người Dao Áo dài đều có một miếu thờ các loại ma được coi là 

các thần hộ mệnh của dân làng. Trong miếu đặt ba bát hương: bát đặt 

giữa cúng thần hộ mệnh (canh man) cho người dân, bát đặt bên trái 

cúng thần hộ mệnh gia súc (tạy man), còn bát đặt bên phải cúng ma 

trời phù hộ thần lúa gạo và hoa màu (cong man). Khi đến miếu, dân 

làng tập trung quanh miếu làng dự lễ cúng mà “Chủ miếu” đứng ra 

thay mặt toàn dân cầu ma miếu phù hộ cho cả làng. Sau lễ cúng, đồng 

bào về nhà và mang theo rượu, trứng, thịt, bánh hay bất cứ thực phẩm 

nào đến nhà “Chủ miếu” góp vào để tổ chức ăn uống, sinh hoạt chung 

tại đó.  

Tết cũng là dịp người Dao Áo dài tổ chức học nhảy bói. Vào tối 

mồng một tết, đàn ông, con trai đến nhà thầy tổ chức học bói, phụ nữ, 

trẻ em thì đi xem. Những người tham gia học thì mang theo một bó 

hương, tiền âm phủ vào quỳ lạy thầy dạy bói và đưa hương, giấy để 

ông đặt lên bàn thờ. Họ cũng mang theo một túi đựng thức ăn để 

chuẩn bị cho bữa ăn cộng đồng sau khi kết thúc buổi học. Lễ nhảy bói 

có sức lôi cuốn như là một sinh hoạt chung của làng. Có người ốm 

yếu, nghe tiếng nhảy cũng tìm đến và dường như quên hẳn đi bệnh tật. 

Trong dịp tết của người Dao Áo dài còn có nhiều tục lệ khác, như: 

đánh trống để ma nhà nghe cho vui; kiêng quét nhà, kiêng quát mắng 

con trẻ, kiêng vứt lá lung tung. Tết cũng là dịp để trẻ em chơi trò ném 

còn, thanh niên thi hát đối đáp giao duyên v.v… Tết chỉ thực sự hết 

khi các gia đình đã làm lễ tiễn ma về nơi trú ngụ của hồn ma và cả bản 
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bước vào một mùa vụ sản xuất mới. Lễ cúng tiễn ma thường diễn ra 

vào mồng ba. Thầy cúng nào đã làm lễ “mở cửa” thì sẽ tiếp tục làm lễ 

này. Sau lễ cúng, thầy sẽ dùng cơm với gia chủ. 

Có thể nói, đối với người Dao, Tết không chỉ có ý nghĩa đánh dấu 

bước chuyển từ năm cũ sang năm mới, mà còn là dịp để họ thể hiện 

những quan niệm, những tâm tư, tình cảm, những ước vọng và cả 

những nét đẹp trong phong tục tập quán của dân tộc. 

2.2. Cúng tổ tiên vào dịp Thanh minh 

Thanh minh (người Dao Đỏ gọi là “Tsềnh mềnh”,  người Dao Áo 

dài gọi là “Thanh mảnh”) là nghi lễ truyền thống được duy trì bao đời 

nay của người dân tộc Dao. Đây là dịp để các gia đình người Dao tổ 

chức tảo mộ cho ông bà, tổ tiên, tỏ lòng biết ơn của con cháu đối với 

những người đã có công sinh thành, dưỡng dục. Ông Lý Láo Hào9 cho 

biết, “Vào dịp thanh minh, mình cúng tổng tại nhà báo cáo các cụ để 

các cụ phù hộ, giúp đỡ. Đến đúng ngày thanh minh thì đi tảo mộ, nếu 

mộ hỏng thì đắp và cúng tại mộ xin phép rồi mới tảo lại. Nếu không 

hỏng thì chỉ phát quang cây cỏ, trang trí giấy, vàng mã tại mộ cho các 

cụ, không phải cúng”.  

Lễ cúng Thanh minh của người Dao Đỏ thường được tổ chức từ 

tháng Hai âm lịch đến trước ngày Thanh minh. Các gia đình xem 

ngày nào hợp với gia đình mình thì tổ chức cúng ngày đó. Còn tảo 

mộ thì họ đi trước Thanh minh một ngày. Như năm 2022, Thanh 

minh vào ngày 5/3 (âm lịch) thì họ sẽ đi tảo vào ngày 4/3. Vào đúng 

ngày Thanh minh thì tại gia đình, gia chủ chỉ cần thắp hương tại bàn 

thờ tổ tiên. Việc tảo mộ của người Dao Đỏ được thực hiện ba năm 

một lần hoặc liên tục trong ba năm, tùy theo điều kiện từng gia đình. 

Nếu mộ hỏng, sụt… thì sửa luôn. Năm nào không đi tảo mộ thì chỉ ở 

nhà cúng tổ tiên thôi.  

Thanh minh là dịp để mọi người trong gia đình nhận biết các mộ 

trong tộc họ. Người Dao có phong tục táng người mất theo phong thủy 

đã được thầy bói xác định sao cho phù hợp với từng người, nên mộ 

nằm rải rác khắp nơi mà không quy tập tại một khu vực chung. Mộ 

của người Dao trước đây bên trong đắp đất, bên ngoài xếp đá. Hiện 

các ngôi mộ đa số là xây luôn ngay từ lúc chôn. Trước đây, mọi người 

https://baodantoc.vn/am-vang-tieng-tu-va-cua-nguoi-dao-1615373689116.htm
https://dantocmiennui.vn/54-dan-toc-viet-nam/nguoi-dao/120096.html
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tập trung ở nhà gốc (nhà ông bà) bàn bạc việc tổ chức như thế nào rồi 

cùng nhau đi tảo mộ hoặc chia ra để đi được nhiều mộ. Nhưng hiện 

nhiều gia đình tự đi đến mộ cần tảo. Tuy vậy, nhiều mồ mả của người 

Dao bậc tổ tiên trên ông bà thường ít được làm lễ cúng và sửa sang 

hằng năm. 

Nếu mộ hỏng thì phải có lễ cúng sửa mộ. Có nhà ra thẳng mộ cúng, 

có nhà cúng ở nhà rồi ra mộ cúng, tuỳ thuộc vào lời thầy bói hướng 

dẫn. Lệ của người Dao là năm nhuận thì không sửa, đắp mộ. Trên thực 

tế, việc sửa mộ không nhất thiết diễn ra vào dịp Thanh minh, vì người 

Dao quan niệm, nếu mộ bị hỏng thì sẽ có điềm báo xấu với gia đình. 

Khi đó gia đình đi bói thấy lỗi do để mộ bị hỏng thì họ sẽ tổ chức tu 

sửa mộ và cúng sửa mộ.  

Theo quan niệm của người Dao, thế giới bên kia cũng cần các vật 

phẩm thiết yếu trong cuộc sống như: tiền bạc, thực phẩm,... Chính vì 

thế hằng năm, cứ đến dịp Thanh minh, người Dao lại tổ chức lễ cúng 

nhằm cung cấp vật phẩm cho tổ tiên và cầu mong tổ tiên phù hộ cho 

con cháu được an lành. 

Lễ vật cúng bao gồm: gà luộc, bánh dày, một chai rượu trắng, 

vàng mã... Theo quan niệm của đồng bào, mâm cúng phải đầy đủ 

rượu thịt để tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, phải có tiền bạc để tổ tiên 

làm lộ phí. Những nhà cẩn thận vẫn dùng vàng mã của người Dao, 

tức là dùng giấy bản rồi tự in mã. Những nhà không có dụng cụ dập 

mã thì mượn hoặc đi mua mã bán sẵn ở bên ngoài. Thầy cúng Triệu 

Chòi Quyên10 cho biết “Cúng thanh minh không cúng trên bàn thờ 

mà cúng giữa nhà, chỉ gọi tổ tiên về cúng riêng cho tổ tiên, không 

cúng các thần thổ địa”. 

Lời cúng là lời mời gia tiên về ăn Tết Thanh minh. Sau ba lần khấn, 

thầy báo gia tiên, tổ đường là ngày Thanh minh, con cháu sắm lễ vật 

mời gia tiên, tổ đường thụ hưởng, sau đó thầy hóa tiền vàng mã, vừa 

hóa thầy vừa khấn, đại ý rằng tổ tiên ở xa con cháu không có điều kiện 

chăm nom được nên gửi tiền mã cho tổ tiên nhờ người âm sửa sang 

mồ mả. Nếu mồ mả bị xâm phạm thì tổ tiên hóa giải hộ và phù hộ cho 

con cháu luôn khỏe mạnh, điều xấu thì xua đi, điều lành mang đến. 



Vũ Thị Thanh Tâm. Thờ cúng tổ tiên trong gia đình của người Dao Đỏ...   67 

 

Vào trước ngày Thanh minh một ngày, mọi người mang theo chén 

đi rót rượu, nước, một cái ống tro để hương, một nắm gạo tẻ, cháo (thẻ 

xin âm dương), vàng mã, cành phan và dụng cụ dọn sửa mộ như: 

cuốc, xẻng, dao phát để rẫy cỏ; cũng có nhà mang bánh kẹo, hoa 

quả… đến khu mộ. Như nhà Triệu Là Cáo11 “thỉnh thoảng mang hoa 

cúc, dưa hấu hay xoài… đi tảo mộ”. Sau khi phát cỏ cây, dọn dẹp khu 

mộ sạch sẽ, người dân kính cẩn thắp hương, rót rượu khấn mời tổ tiên 

bằng tiếng Dao, với ý rằng: Vào dịp Thanh minh, tất cả con cháu 

mang đồ đến để mời tổ tiên; đồng thời, xin phép được sửa sang lại nhà 

cửa của ông bà, mong tổ tiên có linh thiêng thì phù hộ cho mùa màng 

bội thu, học hành đỗ đạt... Sau đó, mọi người cùng nhau phát quang 

xung quanh, phạt cỏ, đắp mộ, cắm cành phan (tsíp phàn chấy khoáng 

tsinh). Trước đây, các cành phan này đều là con cháu tự tay làm để 

bày tỏ tấm lòng với người đã khuất. Đến ngày này, mỗi nhà lại cắt cử 

một số người lo làm giấy cúng là tiền vàng mã để đốt và cắt thành 

từng chùm để buộc lên cành cây làm phan. Đây cũng là dịp để mọi 

người dạy nhau cách cắt giấy cúng. Nhà nào đông thì mấy người cắt 

cả ngày mới làm xong đủ các cành phan để đi tảo mộ. Nhưng hiện 

nay, nhiều nhà mua hàng đã làm sẵn do người Nùng cắt. Nhà ai công 

phu thì cắt tỉa thêm cho đẹp. Nhà anh Triệu Tà Pú12, mua phan đã cắt 

sẵn về anh cắt giấy trang trí thêm cho đẹp: “Phan tượng trưng cho 

quần áo. Trước cứ vào dịp thanh minh thì nhà nhà đụng hoa giấy, 

trang trí đủ loại màu, màu xanh, vàng, đỏ. Làm nhiều lớp lắm, chứ 

không như bây giờ. Khoảng ba, bốn năm nay, mình nhiều công việc 

bận quá nên thà bỏ tiền ra mua chứ không lại mất hai, ba người cắt. 

Phan này do người Nùng làm, chỉ có màu trắng. Mình mua về biến 

chuyển, cắt thêm cái mũ màu vàng cùng cái đai màu đỏ”. Cành cây 

làm phan phải là những cành không có khả năng sống khi cắm trên mộ 

(tránh rễ cây ăn lan vào mộ), nhưng cũng không dùng thanh kim loại 

để làm cành phan. 

Vào dịp Thanh minh, khắp các bìa rừng, đồi núi các ngôi mộ người 

Dao đều được cắm những cành phan nhiều màu sắc, báo hiệu con 

cháu đã hoàn tất việc tảo mộ cho ông bà, tổ tiên. Một số mộ có rất 

nhiều cành phan, đó thường là các ngôi mộ mới. Vì mỗi gia đình đi 

viếng mộ đều cắm một cành phan. Như ông ngoại của anh Triệu Tà 
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Pú13 mất thì gia đình các con, cháu của ông đều đến cắm cành phan 

cho ông. Còn những ngôi mộ lâu đời ở ngay sát nhà anh thì chỉ có một 

cành phan do nhà anh cắm. Anh chỉ biết đó là mộ thuộc họ nhà mình, 

không rõ tên họ.  

Với người Dao Áo dài, họ đi tảo mộ vào đúng ngày Thanh minh 

(Thanh mảnh). Năm nào họ cũng đi tảo mộ, phát quang mồ mả. Cúng 

tổ tiên thì họ chọn một ngày trong tháng thanh minh phù hợp với gia 

đình để tổ chức cúng. Cũng giống như Dao Đỏ, họ đặt mâm lễ cúng 

Thanh minh ở dưới, trước bàn thờ tổ tiên, không thắp hương ở bàn thờ. 

Lễ cúng tiết Thanh minh thường gồm hai phần: phần cúng ở nhà và 

phần cúng tại mộ. Đồ cúng đặc trưng dịp Thanh minh của người Dao 

Áo dài là xôi ngũ sắc, được tạo màu bởi các loại lá cây rừng. Xôi có 

mùi thơm đặc trưng của cây cỏ, hạt xôi bóng đẹp, mềm, dẻo và thơm. 

Xôi ngũ sắc chỉ được nấu trong tiết Thanh minh. Thông thường, sau lễ 

cúng tại nhà, họ sẽ chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ để đi tảo mộ ở 

các địa điểm khác nhau. Dọn dẹp, sửa sang mộ phần xong xuôi, con 

cháu dâng hương, đốt tiền giấy và tạ ơn người đã khuất phù hộ cho gia 

đình bình an, khỏe mạnh. Anh Đặng Văn Hanh14, cho rằng, trong quá 

trình đi tảo mộ gặp được một loại hoa đỏ, mình ngắt lấy dắt vào mũ 

hoặc người trong cả ngày hôm ấy thì năm đó mình sẽ gặp nhiều may 

mắn. Khi đi tảo mộ, anh mang theo dao đi rừng để phạt cỏ, một ít 

rượu, vàng mã, hương thắp cho tổ tiên.  

Ngoài tảo mộ trực tiếp, người Dao còn có một hình thức tảo mộ 

nữa, gọi là chảy triâu/chảy chấu - tảo mộ mang tính chất tượng 

trưng. Nghĩa là, họ không đến sửa mộ thật mà làm mộ giả để cúng và 

sửa mộ đó. Đó là khi gia đình gặp vấn đề như làm ăn thất bát, ốm 

đau… mà bói ra do mồ mả của tổ tiên trong vòng chín đời gây ra thì 

tổ chức cúng kết hợp tảo mộ. Thông thường, do trước đây người Dao 

thường di cư và ngày càng đi xa những địa phương mà tổ tiên đã 

từng cư trú, hơn nữa mồ mả lại ở rải rác nên đồng bào không có điều 

kiện tìm lại những nơi ấy để làm lễ tảo mộ được. Do vậy, họ thực 

hiện đắp mộ giả và thực hiện các nghi thức tảo mộ chảy triâu, có nơi 

gọi là dựng nhà mới cho tổ tiên. Tuy nhiên, hiện nay lễ này rất hiếm 

khi được thực hiện.  
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2.3. Cúng tổ tiên dịp rằm tháng bảy 

Rằm tháng bảy của người Dao là một trong ba lễ lớn nhất trong 

năm, bên cạnh lễ Thanh minh (tháng ba âm lịch) và lễ Tạ ơn (tháng 

chạp âm lịch) nên việc thờ cúng tổ tiên được người dân tổ chức rất chu 

đáo, thành kính. Đây cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, tăng tình đoàn 

kết và giáo dục, trao truyền văn hóa truyền thống của dân tộc cho các 

thế hệ sau. Người Dao lấy ngày 14 (âm lịch) là ngày chính rằm. Họ 

quy định cúng trước ngày 14 để tổ tiên có thể về nhận lễ, ngày 15 thì 

các vị trở về nơi các vị ngự. Do vậy, bà con cúng rằm rải ra từ mồng 

một đến ngày 14/7, còn ngày 15 chỉ thắp hương tại bàn thờ gia tiên.  

Vào ngày đã định, con cháu tụ họp đông đủ, cùng nhau sửa soạn 

mâm lễ cúng tưởng nhớ tổ tiên, các vị thần linh đã che chở trong suốt 

cả năm. Lễ vật cúng thường là: lợn, gà, rượu, nước, tiền vàng mã và 

bánh đặc sản theo từng gia đình, dòng họ như bánh chưng đen, bánh 

chít (gói bằng lá chít), bánh dày….  

“Rằm tháng bảy, cúng cả trên bàn thờ tổ tiên và ở dưới. Nhà có 

điều kiện, cúng cơm bày ở ba chỗ liền. Một ở bàn thờ tổ tiên, một đặt 

ở dưới, trước bàn thờ và một ở gần vách. Rằm tháng bảy cúng lớn gần 

như Tết Nguyên đán”, thầy cúng Triệu Chòi Quyên15 nói. Trước tiên, 

thầy cúng mời tổ tiên về ăn rằm, chứng giám cho lòng thành của con 

cháu. Thầy cúng cho hết các cái xấu, những điều chưa thuận lợi cho 

gia chủ trong mấy tháng đầu năm, cầu xin tổ tiên gia chủ phù hộ cho 

gia đình làm ăn phát triển, người mạnh khỏe, vật nuôi không ốm đau, 

cây trồng đạt năng suất. Tiếp theo, thầy giúp gia chủ giải uế trong khu 

vực bàn thờ. Cuối cùng, thầy cúng đốt toàn bộ số tiền vàng gửi cho tổ 

tiên, thần linh để làm lộ phí đi đường và làm lễ tiễn tổ tiên, thần linh.  

Sau lễ cúng là mời khách cùng ăn cơm. Bà con quan niệm, ăn rằm 

tháng bảy âm lịch càng đông đủ con cháu, hàng xóm thì càng đông 

vui. Bởi vậy, cỗ rằm tháng bảy âm lịch của các gia đình người Dao 

thường khá lớn. Nhà nào có điều kiện cũng chuẩn bị tới năm, bảy 

mâm cỗ để mời anh em, hàng xóm. Với những gia đình không tổ chức 

cúng rằm thì họ chỉ thắp hương, pha nước chè, thắp đèn cả ngày trên 

bàn thờ tổ tiên. 
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Rằm tháng bảy của người Dao còn đặc biệt ở chỗ chỉ đến rằm này 

họ mới gói những chiếc bánh chưng gù đen, một loại bánh đặc trưng 

của đồng bào Dao. Loại bánh này được làm từ gạo, giã với tro, thân 

cây vừng tạo thành bánh có màu đen, khi luộc chín có mùi vị rất lạ. 

Ngoài ra, còn bánh dày, bánh mật là những loại bánh không thể thiếu 

vào ngày Tết và rằm tháng bảy. Đối với người Dao, Tết và rằm tháng 

bảy cũng là thời điểm để phân phát, bố thí thức ăn cho các cô hồn 

không nơi nương tựa. Đây chính là một tục lệ không thể thiếu trong 

đời sống tín ngưỡng tâm linh của người Dao, thể hiện tấm lòng nhân 

ái đối với con người và chúng sinh. 

2.4. Cúng tổ tiên vào cuối năm 

Lễ cúng cuối năm là lễ quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần 

của người Dao. Người Dao Đỏ gọi là Quỹa hiéng (Lễ tạ ơn cuối năm), 

Dao Áo dài gọi là Ghìn dù (lễ cuối năm). Lễ nhằm tạ ơn tổ tiên và các 

thế lực siêu nhiên đã giúp con người trong lao động sản xuất trong 

năm qua và cầu mong được phù hộ năm sắp tới có bát cơm đầy.  

Với người Dao Áo dài, lễ cúng cuối năm là một lễ cúng quan trọng 

trong năm nhằm tạ ơn tổ tiên và các vị thần linh đã phù hộ. Cũng bởi 

lễ cúng được thực hiện vào dịp cuối năm, chỉ còn vài ngày là đến năm 

mới nên ngay từ giữa tháng chạp, cả gia đình cùng tập trung thu dọn 

nhà cửa, làm sạch cỏ xung quanh nhà để năm mới đón những điều 

may mắn đầu năm và tiễn điều xấu ra khỏi nhà.  

Lễ cúng cuối năm thường diễn ra từ khoảng ngày 20 tháng chạp trở 

đi. Tùy theo điều kiện của từng gia đình mà sẽ làm mâm cỗ to hay nhỏ 

cho phù hợp. Lễ vật dâng cúng trên ban thờ tổ tiên gồm: gà trống luộc, 

bánh dày, rượu và nước. Hai chiếc bàn nhỏ hơn đặt dưới ban thờ tổ 

tiên (là bậc thấp hơn để cúng ma nhà). Ngoài ra, các nhà cũng làm các 

loại bánh đặc trưng của người Dao.  

Thầy cúng thay mặt gia chủ làm lễ cúng giải hạn cho các thành 

viên xua đi tất cả những điều rủi ro, không may mắn trong năm cũ. 

Đồng thời, thầy mời ông bà, tổ tiên đã khuất về ăn Tết, cầu xin sức 

khỏe, may mắn và sự bình an cho tất cả mọi người, làm ăn tấn tới, xin 

cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, trâu bò lợn gà khỏe mạnh. 
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Cũng có năm nếu gia chủ không mời thầy về cúng thì chỉ cần bày 

mâm cơm thắp hương lên bàn thờ trình báo với tổ tiên. 

Sau khi kết thúc lễ, đồ lễ được hạ xuống, mời anh em họ hàng, 

người thân đến ăn tết cùng gia đình, tiễn năm cũ qua đi, đón một năm 

mới tới với mong muốn vạn sự bình an. Có thể nói, với người Dao, 

đây là dịp gắn kết các thành viên trong mỗi gia đình, dòng tộc và cả 

cộng đồng làng xã. Bữa cơm ấm cúng có đầy đủ các thành viên trong 

gia đình và bà con dân bản. Bởi các gia đình người Dao trong bản 

thường chia ra thời gian tổ chức để tránh tổ chức trùng nhau. Anh em 

trong họ thay phiên nhau ăn mỗi nhà một ngày khác nhau.  

Với người Dao Đỏ, để chuẩn bị cho ngày lễ Quỹa hiéng, từ giữa 

tháng chạp, các gia đình đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm phục vụ 

cho các hoạt động nghi lễ và ăn uống. Những vật phẩm phục vụ ăn 

uống thường có như bánh chưng (Dùa pêu) bánh dầy (Dùa chông), 

thịt lợn, thịt gà, cá suối. Lễ vật dâng cúng là những sản vật nông, lâm 

nghiệp được chính các hộ gia đình trong bản nuôi trồng chế biến như 

gà luộc, gà, cơm, rượu, các loại bánh, hương, tiền vàng mã, đèn nến… 

như một lời tạ ơn với tổ tiên, trời đất. Trong số các lễ vật dâng cúng, 

có một số vật phẩm không thể thiếu, đó là bát gạo gói trong một mảnh 

vải mộc màu trắng phía trên có để một chiếc vòng tay bằng bạc hoặc 

inox (nếu không có cả hai thì dùng dây rơm buộc vào).  

Lễ này gồm ba đàn lễ, gọi là: Bứa hiéng, Sáng chà phin, Sám háng. 

Đàn lễ Bứa hiéng (tức bàn thờ tổ tiên tông tộc), được lập bên dưới bàn 

thờ tổ tiên, phía trước hoặc bên cạnh có dán hình bát quái màu vàng. 

Đàn lễ thứ hai được lập lui về phía trước bên trái đàn thứ nhất gọi là 

Sáng chà phin (tức đàn cúng tế thế giới thần linh và các ma là tổ tiên 

của nghề thầy cúng gọi là Sài tía). Đàn lễ thứ ba gọi là Sám háng tức 

là mâm cúng các ma là linh hồn của những người khi sống không nhà 

không cửa. Lễ vật cúng ngoài các vật phẩm giống hai đàn lễ trên thì số 

lượng chén nước là năm chén, và thêm năm chén cơm (loại chén uống 

nước, trên mỗi chén có cắm một đôi đũa bằng tre). Đàn lễ này được 

lập phía trước bên tay phải bàn thờ tổ tiên và quay mặt về phía trái tạo 

thành một góc vuông 900. 
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Trước khi thực hiện lễ cúng, các thầy cúng phải thắp hương xin 

phép tổ tiên và các thần ma là ông tổ của nghề thầy cúng. Sau khi cả 

ba đàn lễ sắp xong thì nghi lễ được tiến hành, phần này thường bắt 

đầu vào thời gian khoảng 9 giờ sáng. Nếu mời ba thầy cúng thì nghi lễ 

được tiến hành cùng một lúc, ngược lại nếu chỉ có một thầy cúng thì 

nghi lễ được bắt đầu từ đàn cúng Bứa hiéng, sau đó là đàn cúng Sáng 

chà phin và cuối cùng là đàn cúng Sám háng. Tuy nhiên, hầu hết các 

lễ Quỹa hiéng đều có sự tham gia của ít nhất hai thầy cúng. 

Ở đàn cúng Bứa hiéng, thầy cúng nhắc lại quá trình hình thành các 

dân tộc và các tộc họ người Dao cũng như quá trình thiên di sang Việt 

Nam sinh sống và tồn tại đến nay. Hết bài cúng, thầy xin âm dương 

bằng hai mảnh sừng trâu (cháo), nếu một mảnh sấp một mảnh ngửa là 

đàn lễ đã được chấp nhận, nếu hai mảnh đều sấp hoặc đều ngửa là 

chưa được thì phải tiếp tục cúng đến khi xin âm dương mới thôi.  

Ở đàn cúng Sáng chà phin, thầy cúng nói về một năm có bốn mùa, 

mùa nào làm gì thì hôm nay đến mùa này rồi, gia chủ có tâm chuẩn bị 

các thứ, một là cho tổ tiên về phù hộ, hai là cảm ơn tổ tiên. Đàn cúng 

cũng đề cập đến công ơn của ba anh em Duồn Sỉ đã có công giúp 

người Dao chống lại ma tà quỷ dữ… bảo vệ cuộc sống. Sau khi thác 

về trời đã được phong thần nên được coi như ông tổ của người Dao và 

được xếp ngang hàng với tổ tiên. Sau khi xin âm dương được chấp 

nhận thì thầy cúng đốt số giấy bản trên mâm. 

Đàn cúng Sám háng thể hiện con cháu có hiếu dâng cơm cho ông 

bà tổ tiên. Mở đầu bài cúng bằng việc nhắc lại chi tiết Phụ Hỡi và 

Chới Mủi sinh ra loài người và lập nên vũ trụ, sau đó mời tất cả các 

loại ma (miến) của dòng tộc (là ma của những người chết từ đời thứ ba 

trở lại) cùng các loại ma chúng sinh không nhà không cửa đến dự lễ, 

đồng thời mời các ma là tổ tiên của nghề thầy cúng đến giúp thầy 

cúng vận chuyển đồ lễ về cõi âm sau đó biến hóa sinh sôi để các ma 

dưới cõi âm tích trữ sử dụng đủ trong cả năm mà không về quấy nhiễu 

con cháu. Tiếp theo thầy cúng gieo quẻ, nếu được thì quay ra gọi số 

nam nữ đã được chọn sẵn vào dâng các chén cơm, chén rượu, chén 

nước mời tổ tiên rồi cúng khấn với nội dung cầu mong các thần ma 

phù hộ cho con cháu làm ăn gặp nhiều may mắn, sau đó tiếp tục gieo 
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quẻ đến khi được mới thôi. Khi đó thầy cúng tuyên bố với các thần ma 

rằng lễ cúng đã xong, từ nay đừng đến làm phiền gia chủ nữa. Sau đó 

đốt số giấy bản trên đàn cúng và thổi một hồi tù và với ý tiễn biệt các 

ma về cõi âm. 

Khi mọi nghi lễ hoàn thành, thầy cúng thắp hương cảm tạ tổ tiên 

một lần nữa rồi hóa vàng, mọi người quây quần bên mâm cơm để chúc 

cho nhau những điều tốt đẹp nhất. 

Với những giá trị văn hóa đặc sắc, năm 2015, Lễ hội Quỹa hiéng 

của đồng bào người Dao Đỏ xã Hồ Thầu đã được ghi danh là Di sản 

văn hóa phi vật thể quốc gia. 

3. Một số biến đổi trong thờ cúng tổ tiên của người Dao ở Hà 

Giang 

Hiện nay, trong bối cảnh xã hội chịu sự tác động của nền kinh tế thị 

trường, sự giao lưu, hội nhập về kinh tế, văn hoá đã và đang làm cho 

văn hoá của người Dao nói chung và thờ cúng tổ tiên của người Dao 

nói riêng có sự biến đổi nhất định.  

Bàn thờ tổ tiên trước đây được làm với nhiều quy định chặt chẽ, từ 

việc chọn nguyên liệu đến quá trình làm. Nguyên liệu là một số loại 

gỗ trong rừng, qua quá trình tuyển lựa mới sử dụng, trong quá trình 

làm cũng có nhiều kiêng kỵ. Bàn thờ thường được làm sau khi dựng 

xong nhà. Hiện nay, có gia đình đặt bàn thờ cho thợ mộc làm luôn tại 

xưởng nên họ không chú ý được hết quy trình sản xuất cũng như chất 

lượng gỗ như trong truyền thống. Cũng có nhà chuyển sang dùng xi 

măng cốt thép làm bàn thờ và dựng lên luôn trong quá trình xây nhà.  

Việc trang trí bàn thờ tổ tiên trong những năm gần đây cũng đã có 

sự thay đổi. Nhiều hình thức mới được đưa vào. Có nhà đã đặt cây 

vàng cây bạc của người Kinh trên bàn thờ. Có nhà dùng các tranh ảnh, 

khánh, dây treo… để trang trí bàn thờ cho đẹp.  

Nơi đặt bàn thờ tổ tiên luôn được đặt theo vị trí, hướng mà thầy bói 

đã nói là hợp với mệnh của gia chủ. Tuy nhiên, sau một thời gian, 

hướng và vị trí đặt cũng có thể thay đổi, thậm chí còn phải xây hẳn 

một ngôi nhà mới để chuyển bàn thờ ra đó. Như trường hợp đã nói 

trong bài, thầy bói nói tổ tiên không muốn ở trong nhà, phải chuyển ra 
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chỗ khác. Họ đã dựng một ngôi nhà mới trên đất ruộng bậc thang nên 

việc đi lại rất khó khăn. Không có đường cho xe máy đi, họ phải đi bộ 

men theo các bờ ruộng mới ra đến đường. Sau một thời gian, gia đình 

thấy mọi thứ vẫn chưa được cải thiện, sau khi xem bói thì lại di 

chuyển bàn thờ về nhà cũ. Ngôi nhà kia để không. Điều này gây tốn 

kém, lãng phí về nhân lực, vật lực, thời gian…  

Lễ vật cúng ngoài những vật phẩm cúng truyền thống thì có thêm 

bánh kẹo, quả. Tiền vàng mã trước đây đều dùng loại giấy bản rồi dập 

mã, hoặc cắt mã phàn chấy nhưng nay nhiều gia đình đã đi mua mã 

làm sẵn của các dân tộc khác. Nghi thức cúng lễ thì được cho là rút 

gọn đi so với trước đây nhưng những lễ tiết chính vẫn đầy đủ.  

Việc tổ chức cúng Thanh minh cũng đã có sự biến đổi. Trước đây, 

các gia đình nhỏ thường về nhà gốc tổ chức cúng Thanh minh, rồi 

phân nhau đi tảo các ngôi mộ của gia đình. Hiện nay, chỉ còn một số 

đại gia đình làm như vậy. Nhiều gia đình nhỏ tự cúng tại nhà và đi tảo 

mộ riêng.  

Khi du lịch phát triển, nhiều gia đình đã thành lập homestay dành 

riêng cho khách du lịch nghỉ và hưởng thụ văn hoá dân tộc. Với những 

ngôi nhà này, họ sẽ tái tạo không gian giống với không gian sinh hoạt 

của nhà người Dao nhưng đồng thời cũng đưa vào nhiều yếu tố mới 

phục vụ khách du lịch được thuận tiện và để khách trải nghiệm văn 

hoá của người Dao. Như homestay của anh Triệu Tà Pú16, có lập bàn 

thờ tổ tiên nhưng anh không mời tổ tiên của dòng họ mình về bàn thờ. 

Bàn thờ được trang trí như một bàn thờ bình thường. “Bàn thờ ở đây 

chỉ để làm vì, mình có bàn thờ tổ tiên ở chỗ của bố mẹ rồi. Ở đây làm 

dịch vụ, có khách ngủ thì biết đâu có cái gì đấy nên chỉ làm để cho 

khách biết thôi. Tết cũng trang trí bàn thờ, có để thêm hai ống hương”.  

Kết luận 

Người Dao ở Hà Giang lấy việc thờ cúng tổ tiên làm trọng. Họ 

cúng tổ tiên vào các ngày lễ, tết định kỳ, trong đó có các lễ lớn: Tết 

Nguyên đán, Tết Thanh minh, rằm tháng bảy, dịp cuối năm. Cách làm 

ở mỗi nhóm khác nhau nhưng cúng tổ tiên của đồng bào Dao đều thể 

hiện sự tôn kính, tưởng nhớ ông bà, cha mẹ, cầu mong sự phù hộ cho 

con cháu gặp may mắn, bình an. Từ trung tâm bàn thờ - không gian 
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tâm linh linh thiêng, qua các nghi lễ, thờ cúng tổ tiên luôn giữ vi ̣ trí 

quan troṇg và bền vững trong đời sống tinh thần của mỗi gia đình, để 

luôn đăṭ mình trong sư ̣ nối tiếp, biết nguồn côị của mình, thể hiện 

được tinh thần gìn giữ văn hóa truyền thống của người Dao trước sự 

hội nhập, giao lưu văn hóa mạnh mẽ hiện nay trong hành trình bảo tồn 

văn hóa dân tộc. 

Trong cơ chế thị trường hiện nay và điều kiện kinh tế ngày càng 

được nâng cao, việc giao lưu và tiếp biến văn hóa giữa các tộc người 

không ngừng được mở rộng, làm cho người Dao có nhiều cơ hội tiếp 

cận với xã hội. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa cần 

được thực hiện, đồng thời nên tạo ra các cơ hội để tiếp thu những yếu 

tố văn hóa của các dân tộc xung quanh trên cơ sở lựa chọn của chính 

người Dao làm phong phú bản sắc văn hóa truyền thống của mình và 

đảm bảo sự tiếp cận hài hòa đối với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội 

và bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng cao./. 

                                           
CHÚ THÍCH: 

1 Thầy cúng Phàn Tà Mành, Dao Áo dài, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng 

Su Phì, Hà Giang. 

2 Ông Triệu Là Cáo, Dao Đỏ, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. 

3 Thầy cúng Đặng Văn Quân, Dao Áo dài, Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, Hà 

Giang. 

4 Thầy cúng Triệu Chòi Quyên, Dao Đỏ, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, 

Hà Giang. 

5 Ông Triệu Tà Pú, 31 tuổi, Dao Đỏ, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà 

Giang. 

6 Thầy cúng Đặng Văn Quân, Dao Áo dài, Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, Hà 

Giang. 

7 Thầy cúng Đặng Văn Quân, Dao Áo dài, Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, Hà 

Giang. 

8 Thầy cúng Phàn Tà Mành, Dao Áo dài, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng 

Su Phì, Hà Giang. 

9 Ông Lý Láo Hào, Dao Đỏ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, Hà 

Giang. 

10 Thầy cúng Triệu Chòi Quyên, Dao Đỏ, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, 

Hà Giang. 

11 Ông Triệu Là Cáo, người Dao Đỏ, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà 

Giang. 
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12 Ông Triệu Tà Pú, Dao Đỏ, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. 

13 Ông Triệu Tà Pú, Dao Đỏ, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. 

14 Ông Đặng Văn Hanh, Dao Áo dài, Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, Hà Giang. 

15 Thầy cúng Triệu Chòi Quyên, Dao Đỏ, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, 

Hà Giang. 

16 Triệu Tà Pú, Dao Đỏ, xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang. 
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ANCESTOR WORSHIP IN FAMILY OF THE RED YAO AND  

THE AO DAI YAO IN HA GIANG PROVINCE 

Vu Thi Thanh Tam 

Vietnam Museum of Ethnology 

Vietnam Academy of Social Sciences 

Ha Giang currently has two large Yao groups such as the Red Yao 

and the Ao dai (long dress) Yao  who live mainly in Hoang Su Phi and 

Vi Xuyen districts. The practice of ancestor worship plays an 

important role in their spiritual life. The Yao people do not worship 

the death anniversary, however, they worship their ancestors on 

festive occasions, a great event for families when they need the 

protection of their ancestors. Since ancient times, there have been 

major festivals in the list of worshiping days of the year including 

Lunar New Year, Qingming, the full moon of July, and the end of the 

year. In these rituals, the Dao groups have similar and different ways 

of worshiping their ancestors. In the contemporary context, the 

practice of ancestor worship is the junction between tradition and 

modernity, and there is also a certain transformation. 

Keywords: Yao people; Ha Giang; ancestor worship. 

 

 

 


